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1. Mở đầu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt 
ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, 
tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động 
ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh 
vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. 
Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo 
dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định 
hướng đến năm 2030” nhằm đạt mục tiêu 
chung là “tận dụng tiến bộ công nghệ để 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và 
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học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận 
giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây 
dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền 
tảng số, góp phần phát triển Chính phủ 
số, kinh tế số và xã hội số”.

Trước xu thế này, giáo dục đại học của 
Việt Nam cũng đã có nhiều thay đổi để 
chủ động tham gia, tranh thủ lợi ích tối 
đa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
như: chuyển đổi mô hình đào tạo và quản 
trị, áp dụng chuyển đổi số, hội nhập giáo 
dục mở, áp dụng các mô hình, phương thức 
triển khai đào tạo mới v.v.. thông qua việc 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) đã ban 
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hành Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT về 
Qui chế đào tạo trình độ đại học (Thông 
tư 08/2021/TTBGDĐT) đã qui định rõ 
đối với dạy và học trực tuyến, gồm “..(b) 
Đối với đào tạo theo hình thức chính qui 
và vừa làm vừa học, tối đa 30% tổng khối 
lượng của chương trình đào tạo (CTĐT) 
được thực hiện bằng lớp học trực tuyến...” 
(Điều 8). Thông tư này được ban hành kịp 
thời vào thời điểm toàn Thế giới và Việt 
Nam trong bối cảnh căng thẳng của Đại 
dịch COVID-19 đã tạo ra hành lang pháp 
lý thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học phải 
thay đổi phương thức dạy học để thích ứng 
được với mọi hoàn cảnh và hòa nhập với xu 
thế của thời đại toàn cầu hóa.

Các CSGDĐH nói chung và đào tạo luật 
nói riêng đã và đang có những đổi mới nhất 
định để đáp ứng nhu cầu xã hội trên tất 
cả các phương diện hoạt động như không 
ngừng đổi mới và sáng tạo để có thể dần 
ứng dụng các sản phẩm của nền giáo dục 
thông minh vào giảng dạy, học tập và quản 
lý giáo dục, nhằm phát triển các trường 
mang những đặc trưng của nền giáo dục 
trong kỷ nguyên mới, đó là: sáng tạo - 
liên ngành - kết nối - công nghệ giáo dục, 
tuy nhiên, sự thay đổi của phần lớn các 
CSGDĐH vẫn chưa thật đầy đủ, toàn diện 
vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách 
quan. Do đó, nghiên cứu này được thực 
hiện để trả lời câu hỏi: (1)Thực trạng triển 
khai BL trong các CSGDDH đào tạo luật 
ở Việt Nam hiện nay như thế nào? và (2) 
Định hướng thiết kế BL như thế nào là phù 
hợp với đặc thù đào tạo luật ở Việt Nam?

2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận

BL hoặc tên gọi khác Hybrid/Mixed 
Learning là hình thức tổ chức dạy học 

phối kết hợp giữa dạy học giáp mặt trực 
tiếp (face-to-face) với các mô hình dạy học 
e-Learning và các dạng dạy học trực tuyến 
hiện nay (bao gồm các định dạng: toàn 
phần, đồng thời theo thời gian thực hay 
bán phần, không đồng thời v.v.) trên nền 
tảng công nghệ số (platforms) (Vu Thi Lan 
Anh và cộng sự, 2024).

Do đó, BL là “là một cách thiết kế mô 
hình dạy học mới để tái cấu trúc lại mô 
hình dạy học nhằm thúc đẩy việc học tập 
tích cực có sự hỗ trợ của công nghệ trong 
môi trường trực tuyến...”(iNACOL, 2015).

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo sử dụng phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện để nghiên cứu khám phá, xác 
định ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên 
cứu, kiểm tra trước phiếu khảo sát nhằm 
hoàn chỉnh bảng câu hỏi, cũng như đánh 
giá sơ bộ về nhận thức, tiếp cận hành động. 
Ngoài ra, phương pháp chọn mẫu thuận 
tiện cho phép việc chọn mẫu dựa trên tinh 
thần tự nguyện tham gia nghiên cứu của 
SV, GV, CBQL, nhằm đáp ứng các tiêu chí 
thực tế nhất định trong quá trình khảo sát 
nghiên cứu vì khả năng tiếp cận dễ dàng 
tại các cơ sở đào tạo.

Tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện có khả năng có nhiều thông tin 
để có thể tìm ra mức độ hiệu quả của thực 
trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong 
đào tạo luật tại cơ sở đào tạo cũng như làm 
cơ sở đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu khác để 
đảm bảo độ tin cậy trong nghiên cứu, bởi vì 
mức độ hiệu quả của thực trạng ứng dụng 
công nghệ thông tin trong đào tạo luật có 
thể có đối với cơ sở đào tạo này nhưng chưa 
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chắc có thể có hiệu quả đối với cơ sở đào tạo 
khác và ngược lại. 

(1) Mục đích

- Khảo sát về nhận thức của các bên liên 
quan (CBQL, GV và SV) về dạy học kết hợp 
(trên cơ sở so sánh các khía cạnh và quan 
điểm giáo dục, chương trình, các khả năng 
hỗ trợ học tập)

- Khảo sát chất lượng triển khai và sự 
hài lòng của người học trong dạy học online 
và kết hợp (đánh giá mô tả, định tính) 

- Đề xuất khuyến nghị hàm ý chính 
sách cho việc triển khai, quản lý và đảm 
bảo chất lượng dạy học online và kết hợp

Nguyên tắc, căn cứ

- Bám sát Qui định về kiểm định chất 
lượng CSGDĐH (Thông tư số 12/2017/TT-
BGDĐT, ngày 19/5/2017)

- Tập trung vào hoạt động quản lý, quản 
trị, triển khai hoạt động đào tạo, đảm bảo 
chất lượng trong bối cảnh dạy học online và 
kết hợp

- Đặc thù, nguyên tắc, yêu cầu về triển 
khai dạy học online và kết hợp

(2) Ma trận câu hỏi khảo sát

- Các câu hỏi khảo sát được thiết kế, 
thực hiện khảo sát trực tuyến và đánh giá 
phân tích bằng công cụ Google Form.

(3) Câu hỏi phỏng vấn

Phần 1: Câu hỏi dành cho CBQL

Câu 1. Nhận định của Ông/Bà về khả 
năng áp dụng BL đối với hoạt động đào tạo 
ngành luật trong bối cảnh tự chủ đại học?

Phần 2: Câu hỏi dành cho GV

Câu 2. Nhận định của Thầy/Cô về 
việc đã triển khai hoạt động dạy học theo 

phương thức E-learning và khả năng áp 
dụng BL đối với hoạt động đào tạo ngành 
luật trong bối cảnh tự chủ đại học?

Phần 3: Câu hỏi dành cho SV

Câu 3. Nhận định của Anh/Chị về việc 
ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 
dạy và học cũng như khả năng áp dụng BL 
đối với hoạt động học tập ngành luật?

Đối tượng, mẫu khảo sát và phỏng vấn

Phiếu khảo sát được gửi đến các đơn vị 
đào tạo luật hiện nay ở Việt Nam, bao gồm: 
Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tòa 
án, Trường Đại học Mở, Phân hiệu của 
Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk.

Tác giả đã trực tiếp phỏng vấn hoặc gọi 
điện phỏng vấn đối với nhóm 15 CBQL, 30 
GV và 45 SV thuộc Trường Đại học Luật Hà 
Nội, Học viện Tòa án, Trường Đại học Mở.

2.2. Thực trạng đào tạo theo BL 
trong các cơ sở giáo dục đại học đào 
tạo luật

Quá trình khảo sát được chia thành 2 
giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung khảo sát 
đánh giá về nhận thức và sự sẵn sàng áp 
dụng BL trong đào tạo luật đối với CBQL, 
GV và SV. Giai đoạn 2 khảo sát các vấn đề 
đặt ra trong việc triển khai hiệu quả các 
hoạt động phù hợp, các điều kiện và yếu tố 
đảm bảo triển khai dạy học kết hợp hiệu 
quả trong đào tạo luật hiện nay.

2.2.1. Kết quả khảo sát và phỏng vấn 
giai đoạn 1

Về nhận thức của các bên liên quan 
đối với dạy học kết hợp, kết quả khảo sát 
trong giai đoạn 1 cho thấy, hầu hết GV và 
SV đều có nhận thức đúng đắn về BL: mô 
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hình cần được triển khai trên nền tảng 
trực tuyến với các nền tảng hỗ trợ quản lý 
học tập phù hợp (77,4% GV được khảo sát 

đều có chung nhận định trên và cho rằng 
đây là phương thức dạy học hiện đại, cập 
nhật - 35,5%).

Hình 2. Quan điểm nhận thức của GV về khai BL

Kết quả phỏng vấn 30 GV về việc sử 
dụng hệ thống E-learning của BL cho thấy 
nhận thức của GV đã giảm các yếu tố lo 
ngại như công nghệ, vì đã áp dụng được hệ 
thống, điều này cho thấy quá trình triển 
khai thành công, lo ngại không thể áp dụng 
được đã giảm, giảm lo lắng về biến động 
thu nhập, các yếu tố khác hầu như ít thay 
đổi. Do đó, Nhà trường nên áp dụng Mô 
hình này để tăng tính chủ động của SV đối 

với hoạt động học và tự học nhằm góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo luật trong bối 
cảnh tự chủ đại học hiện nay.

Kết quả khảo sát của Hình 3 cho thấy, 
việc triển khai BL trong nhà trường được 
SV đánh giá là một mô hình tiếp cận mới 
trong dạy học (53,1%) và cũng cần được dựa 
trên sự tích hợp hài hòa giữa dạy học trực 
tiếp và dạy học trực tuyến với các hình thức 
tổ chức đa dạng khác nhau (48,5%).

Hình 3. Quan điểm nhận thức của SV về khai BL
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Mặt khác, khi đánh giá về khả năng áp 
dụng song hành mô hình dạy học BL với 
các hình thức tổ chức dạy học hiện hành 
(truyền thống), CBQL trong nhà trường 
(Hình 4) đều cho rằng mấu chốt là vấn đề 

thiết kế chương trình phù hợp, theo tiếp 
cận mới (83,3% ý kiến) cùng với việc điều 
chỉnh, cải tiến và thay đổi mô hình quản lý 
đào tạo (73,3%). 

Hình 4. Ý kiến đánh giá của CBQL về khả năng áp dụng triển khai BL

Kết quả phỏng vấn 15 CBQL (Câu hỏi 
1) đều khẳng định việc áp dụng BL là rất 
có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng, 
hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự 
chủ đại học với những lý do: (1) BL giúp 
cải thiện sự thành công, sự hài lòng và giữ 
được chân người học, tăng cường kĩ năng 
học tập, khả năng tiếp cận thông tin nhiều 
hơn và kết quả học tập, đồng thời có cơ hội 
học với người khác và dạy người khác; (2) 
Các kĩ năng học tập kĩ thuật số đang trở 
thành điều cần thiết để trở thành người học 
suốt đời và các khóa học kết hợp giúp người 
học nắm vững các kĩ năng sử dụng nhiều 
loại công nghệ và (3) Tăng cơ hội hợp tác từ 
xa đối với những người học làm việc cùng 

nhau trên thực tế trong nỗ lực trí tuệ như 
một thực hành học tập.

Kết quả khảo sát (Hình 5) dưới đây 
cũng thể hiện rõ về việc GV nhà trường với 
các nhiệm vụ thiết kế CTĐT, áp dụng triển 
khai các hình thức/phương thức tổ chức đào 
tạo, các phương pháp dạy học cũng như các 
điều kiện hỗ trợ quá trình dạy học... đặt 
ra những yêu cầu mới về nâng cao năng 
lực đội ngũ nhằm thích ứng với mô hình 
dạy học BL. Trên 53% số ý kiến đánh giá 
cho rằng cần phải có đội ngũ GV có năng 
lực cao (năng lực thiết kế chương trình, sử 
dụng công nghệ, năng lực quản lý lớp học 
trong môi trường trực tuyến...) để áp dụng 
hiệu quả khai BL.

Hình 5. Ý kiến đánh giá của GV về khả năng áp dụng triển khai BL
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Kết quả phỏng vấn 30 GV (Câu hỏi 
2) cho thấy về việc sử dụng hệ thống 
E-learning cho thấy nhận thức của GV đã 
giảm các yếu tố lo ngại. Ngoài ra, 30/30 
GV cho biết họ cũng áp dụng song song các 
nền tảng khác để ứng dụng trong trường 
hợp đường truyền LMS bị quá tải do toàn 
bộ hệ thống giáo dục của Việt Nam cùng 
sử dụng hệ thống E-learning trong thời kì 
đại dịch COVID-19. 30/30 GV cho biết họ 
đã áp dụng cả hai loại hình bài kiểm tra 
trắc nghiệm và tự luận đan xen để đảm bảo 
kiểm tra được mức độ hiểu bài của SV khi 
tham gia học trực tuyến. Kết quả phỏng 

vấn tương thích với kết quả khảo sát, điều 
này khẳng định kết quả khảo sát hoàn toàn 
có độ tin cậy.

Về phía SV, các ý kiến phần lớn đồng 
tình với quan điểm đòi hỏi phải có cách tiếp 
cận mới trong CTĐT để phù hợp với những 
yêu cầu hỗ trợ và đáp ứng nhiệm vụ học tập 
trong môi trường trực tuyến khi áp dụng 
dạy học BL (54,8% ý kiến). Điều này cũng 
phù hợp với quan điểm nhận thức của SV 
khi cho rằng dạy học BL là tiếp cận mới 
trong dạy học (Hình 6). 

Hình 6. Ý kiến đánh giá của SV về khả năng áp dụng triển khai BL

Kết quả phỏng vấn 45 SV (Câu hỏi 3) 
cho thấy, (1) Tuy thỉnh thoảng bị nghẽn 
mạng hoặc mạng lag trong quá trình học 
trực tuyến nhưng học tập dựa trên công 
nghệ cho phép SV kiểm soát thời gian và 
địa điểm học mà không gặp trở ngại. Bằng 
cách tự theo dõi thời gian và cường độ học 
của mình, SV có thể dành nhiều thời gian 
hơn cho những nội dung khó hoặc không 
quen thuộc; (2) Học tập kết hợp cung cấp 
một nền tảng để tạo điều kiện tương tác tốt 
hơn giữa SV cũng như với GV. SV có khả 

năng tiếp cận nhiều với người hướng dẫn 
thông qua email để giải đáp kịp thời các 
vấn đề khó khăn và được phản hồi ngay lập 
tức, liên tục trong quá trình học tập và (3) 
Các loại hoạt động học tập bổ sung cải thiện 
sự tham gia và có thể giúp SV đạt được mức 
độ học tập cao hơn và có ý nghĩa hơn. 

Như vậy, trong giai đoạn 1, nghiên 
cứu cho thấy rằng kết quả phỏng vấn 
tương thích với kết quả khảo sát, điều 
này khẳng định kết quả khảo sát hoàn 
toàn có độ tin cậy.
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2.2.2. Kết quả khảo sát và phỏng vấn 
giai đoạn 2

Trong giai đoạn 2, khảo sát thực hiện 
được triển khai diện rộng nhằm đánh giá 
sơ bộ tính hiệu quả trong thiết kế dạy học 
theo BL, quá trình áp dụng các giải pháp 
và công cụ công nghệ, cũng như những ý 
kiến đề xuất liên quan đến việc đảm bảo 
chất lượng và phát triển dạy học theo BL 
trong thực tiễn đào tạo luật. Kèm theo 
phiếu khảo sát là bản tự đánh giá từ phía 
các GV trực tiếp tham gia vào quá trình tổ 
chức dạy học theo BL trong thời gian qua.

Các đơn vị tham gia khảo sát bao gồm: 
Công ty Luật Quốc tế D&N, Tổng Cục Thi 
hành án Dân sự, Cục Kế hoạch Tài chính, 

Vụ Pháp Luật Dân Sự Kinh tế - Bộ Tư pháp 
các Khoa và Bộ môn của Trường Đại học 
Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh 
và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Lao 
động - Xã hội, Học viện An ninh Nhân dân, 
Trường Đại học Công Đoàn, Trường Đại 
học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đại học Dân 
lập Phương Đông.

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số các GV 
đã nắm vững được những nguyên tắc triển 
khai cơ bản, đảm bảo duy trì được những 
yêu cầu đối với dạy học theo BL, bước đầu 
triển khai các hoạt động dạy học trên nền 
tảng hệ quản lý học tập LMS một cách có 
hiệu quả (Hình 7,8,9). 

Hình 7. Thiết kế khóa học theo BL
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Hình 8. Cấu trúc hệ thống nội dung khóa học theo BL

Hình 9. Áp dụng các chiến lược dạy học phù hợp theo BL

Tổng hợp ý kiến đánh giá, đề xuất áp 
dụng và phát triển theo BL trong đào tạo 
luật, CBQL và GV đều thống nhất (các ý 
kiến đều đạt trên 90%) một số nhận định 
sau: số hóa học liệu cho tất cả các học phần 
và bổ sung nhiều nguồn học liệu điện tử 
và E-book cho các lĩnh vực đào tạo của 
Trường; nâng cấp cơ sở hạ tầng liên quan 

đến hệ thống mạng và các phần mềm để có 
thể áp dụng được phương thức học tập kết 
hợp (BL) một cách toàn diện; tập huấn kĩ 
năng cho GV; thường xuyên mời chuyên gia 
đến trao đổi, hướng dẫn thực hiện, hướng 
dẫn giải quyết vấn đề phát sinh; luôn cập 
nhật tài liệu giảng dạy, tích cực tham gia 
nghiên cứu khoa học kết hợp với đào tạo; 
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tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
vào trong giảng dạy; xây dựng nguyên tắc, 
kế hoạch, chương trình và qui trình thực 
hiện thống nhất; xây dựng qui chế giảng 
dạy kết hợp trực tiếp và trực tuyến...

2.3. Một số định hướng thiết kế BL 
cho đào tạo luật 

2.3.1. Khả năng tích hợp BL trong triển 
khai đào tạo luật hiện nay

Trên cơ sở các số liệu điều tra khảo sát 
và ý kiến chuyên gia thu được, thực hiện 
việc phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm 
yếu, cơ hội và thách thức) có thể đưa ra một 
số nhận định sau:

(i) Về tính phù hợp đối với việc áp dụng 
BL (Hình 10)

+ Tăng tính tương tác: BL cho phép SV 
tương tác với GV và các bạn cùng lớp thông 
qua các kênh trực tuyến như diễn đàn, chat 
hoặc video call. Điều này giúp cho học viên 
có thể trao đổi thông tin, hỏi đáp thắc mắc 
một cách nhanh chóng và thuận tiện;

+ Tăng tính linh hoạt: BL cho phép học 
viên tự điều chỉnh thời gian học tập phù 
hợp với lịch trình cá nhân và cũng giúp cho 
GV có thể tổ chức các hoạt động giảng dạy 
một cách linh hoạt hơn;

+ Tăng tính hiệu quả: BL giúp cho SV 
có thể tiếp cận nhiều nguồn tài liệu khác 
nhau, không chỉ từ GV mà còn từ các trang 
web, sách điện tử, video học trực tuyến. 
Điều này giúp tăng tính hiệu quả và đa 
dạng hóa nguồn tài liệu;

+ Tính phù hợp với xu hướng hiện đại: 
Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, 
việc áp dụng BL không chỉ giúp cho đào 
tạo luật hiện đại hơn, mà còn phù hợp với 
xu hướng phát triển của công nghệ và thị 
trường lao động. Với các lợi ích trên, việc áp 
dụng BL trong đào tạo luật hiện nay ở Việt 
Nam là một lựa chọn hợp lý và tiên tiến, 
giúp tăng cường tính hiệu quả của quá 
trình học tập và đáp ứng nhu cầu của SV.

Hình 10. Kết quả khảo sát về tính phù hợp của việc áp dụng BL  
trong đào tạo luật hiện nay
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(ii) Về tính khả thi đối với việc áp  
dụng BL:

Việc áp dụng BL trong đào tạo luật ở 
Việt Nam là khả thi và có thể mang lại 
nhiều lợi ích cho SV, GV và các tổ chức giáo 
dục. Cụ thể:

+ Tính phổ biến: Công nghệ đã phát 
triển rất nhanh ở Việt Nam trong những 
năm gần đây, khiến cho người dân và các tổ 
chức đều có khả năng tiếp cận và sử dụng 
các công nghệ trực tuyến. Việc áp dụng BL 
trong đào tạo luật sẽ được hỗ trợ bởi việc sử 
dụng công nghệ thông tin và Internet, giúp 
tăng tính khả thi và phổ biến của BL này;

+ Cải thiện chất lượng giảng dạy: BL 
giúp GV sử dụng các công nghệ giáo dục 
mới và tiên tiến hơn để cải thiện phương 
pháp giảng dạy. Việc sử dụng các công nghệ 
này giúp tăng tính tương tác, đa dạng hóa 
nội dung giảng dạy và nâng cao hiệu quả 
giảng dạy;

+ Khả năng đáp ứng nhu cầu học tập đa 
dạng của SV: BL cho phép SV tiếp cận các 
nội dung học tập đa dạng, như video, âm 
thanh, hình ảnh, giúp tăng tính đa dạng và 
phong phú của quá trình học tập. Điều này 
giúp đáp ứng nhu cầu của SV và thúc đẩy 
động cơ, sự hứng thú với quá trình học tập.

Hình 11. Kết quả khảo sát về tính khả thi của việc áp dụng BL  
trong đào tạo luật hiện nay

(iii) Về tính khoa học trong việc áp  
dụng BL:

Mô hình đào tạo BL đã được chứng minh 
hiệu quả trong nhiều lĩnh vực giáo dục, đặc 
biệt là ở các CSGDĐH hàng đầu thế giới. 
Việc áp dụng phương pháp này trong đào 

tạo luật sẽ đem lại những kết quả chất 
lượng và đáng tin cậy trong thời gian tới. 
Kết quả điều tra khảo sát CBQL và GV 
các đơn vị đào tạo luật cho thấy có 13,3% ý 
kiến cho rằng mô hình này chưa khoa học, 
cần nghiên cứu thêm để áp dụng trong bối 
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cảnh hiện nay, 43,3% cho rằng hoàn toàn 
đủ căn cứ khoa học có thể áp dụng, còn lại 
các ý kiến đều cho rằng có thể áp dụng (với 
những yêu cầu cần được giải quyết như tái 
cấu trúc CTĐT, nâng cao chất lượng đội 
ngũ, đầu tư cơ sở hạ tầng v.v.).

Tóm lại, kết quả nghiên cứu đã khẳng 
định rằng việc áp dụng BL trong đào tạo 
luật cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho 
các CSGDĐH nâng cao chất lượng giảng 
dạy và đào tạo nhân lực pháp luật chất 
lượng cao của đất nước. CTĐT luật cần kết 
hợp giữa lý thuyết và thực hành để giúp SV 
hiểu sâu hơn về các vấn đề pháp lý nên BL 
là một mô hình kết hợp giữa học tập trực 
tuyến và trực tiếp, giúp tăng cường khả 
năng thực hành cho SV; việc áp dụng BL 
trong đào tạo luật cũng đáp ứng được nhu 
cầu của các SV trong thời đại công nghệ số, 
khi họ mong muốn được học tập linh hoạt 
và tiện lợi, phát triển năng lực số cần thiết 
cho thời đại mới. Ngoài ra, BL có thể giúp 
giảm thiểu chi phí cho CSGDĐH và SV. Việc 
áp dụng phương pháp này có thể giúp hạn 
chế tình trạng lãng phí tài nguyên và tiết 
kiệm chi phí cho các bên liên quan. Vì vậy, 
việc áp dụng BL trong đào tạo luật cũng sẽ 
giúp các trường đào tạo luật tăng cường sức 
cạnh tranh trong việc thu hút SV.

2.3.2. Một số định hướng thiết kế BL 
cho đào tạo luật

Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh 
giá thực trạng và khả năng thích ứng với 
phương thức BL trong một số cơ sở đào tạo 
luật ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số định 
hướng nghiên cứu thiết kế áp dụng BL cho 
các cơ sở đào tạo luật khác trong thời gian 
tới như sau:

- Nghiên cứu thiết kế áp dụng BL cần 
phân chia theo từng giai đoạn. Do đó, các cơ 
sở đào tạo luật có thể căn cứ vào điều kiện 
thực tế để áp dụng từng bước theo 3 giai 
đoạn/lộ trình dựa trên triển khai hệ thống 
quản lý học tập LMS và các giải pháp hỗ 
trợ học tập trực tuyến theo trục dọc (các 
hình thức tổ chức dạy học theo qui định: 
thảo luận sẽ triển khai trực tuyến...) hoặc 
trục ngang (tích hợp phần triển khai trực 
tuyến xuyên suốt học phần), cụ thể gồm:

Định hướng 1. Kết hợp bổ sung một số 
nội dung học phần, các hoạt động dạy học 
trực tuyến với các khóa học có sẵn ở dạng 
truyền thống (giáp mặt). Ví dụ, nội dung 
liên quan đến thảo luận và hoạt động thảo 
luận có thể áp dụng hình thức trực tuyến 
đồng thời theo thời gian thực, hoặc không 
đồng thời trên hệ thống LMS; 

Định hướng 2. Kết hợp và từng bước 
thay thế một số khóa học và các hoạt động 
dạy học trực tuyến trong quá trình đào tạo 
theo phương thức giáp mặt. Ví dụ, đan xen 
một số học phần được thực hiện trực tuyến 
toàn phần (đồng thời theo thời gian thực 
hoặc không đồng thời trên hệ thống LMS); 
thực hiện một số hình thức kiểm tra đánh 
giá trực tuyến (trên hệ thống LMS); triển 
khai một số học phần/chuyên đề đào tạo 
thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo BL;

Định hướng 3. Tái cấu trúc, thiết kế lại 
từng phần và toàn bộ khóa học theo mô hình 
kết hợp BL, trong đó cần cân nhắc tỉ lệ triển 
khai theo phương thức trực tuyến. Trong 
CTĐT luật, các học phần không liên quan 
đến các lĩnh vực pháp luật chiếm 19%; các 
học phần liên quan đến các lĩnh vực pháp 
luật chiếm 81% (Đinh Thị Phương Hoa, 
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2022, tr.69). Ví dụ, có thể lựa chọn một số 
học phần thuộc khối kiến thức chung, khối 
tự chọn để triển khai trực tuyến, hoặc cho 
phép người học lựa chọn học phần thay thế 
trên LMS; áp dụng cho một số loại hình đào 
tạo đặc thù như văn bằng thứ hai, vừa làm 
vừa học (văn bằng thứ nhất và văn bằng 
thứ hai) hay các khóa bồi dưỡng, tập huấn 
nâng cao nghiệp vụ.

- Triển khai thử nghiệm, đánh giá tổng 
kết rút kinh nghiệm, tiến tới vận hành song 
song các khóa học mới theo BL với các khóa 
học truyền thống (giáp mặt) và công nhận 
tương đương.

- Mở rộng và phát triển các bậc trình 
độ của CTĐT theo BL tùy thuộc điều kiện 
cụ thể của từng CSGDĐH có đào tạo luật; 
tiến tới liên thông, liên kết, sử dụng hệ 
thống dùng chung, kho học liệu số dùng 
chung và công nhận kết quả chung (hệ 
thống chuyển đổi và công nhận tín chỉ) 
dựa trên nền tảng công nghệ giữa các 
CSGDĐH có đào tạo luật.

3. Kết luận

Nghiên cứu đã trình bày kết quả phỏng 
vấn và khảo sát về đánh giá thực trạng áp 
dụng BL tại một số cơ sở đào tạo luật. Kết 
quả nghiên cứu này cho thấy, các đề xuất 
trong bài báo góp phần tạo khung lí luận 
cũng như mang lại gợi ý hữu ích cho việc 
định hướng thiết kế BL cho đào tạo luật, 
có thể bổ sung, điều chỉnh những thiếu sót 
từ các nghiên cứu trước đây về áp dụng BL 
trong đào tạo luật. Để hoàn chỉnh hơn các 
đề xuất đã đưa ra, nghiên cứu tiếp theo 
có thể mở rộng khảo sát sang nhiều các 
CSGDĐH có đào tạo luật khác với các mức 
độ tự chủ khác nhau để có cái nhìn toàn 
diện hơn.
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